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	BÁO CÁO

Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số nội dung lớn còn có ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Lực lượng dự bị động viên




Tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XIV, các vị đại biểu Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật Lực lượng dự bị động viên. Sau kỳ họp, theo chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Thường trực Uỷ ban Quốc phòng và An ninh (UBQPAN) đã phối hợp với Ban soạn thảo và các cơ quan hữu quan nghiên cứu tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật. Thường trực UBQPAN xin báo cáo UBTVQH cho ý kiến về một số vấn đề sau:

1. Về tên gọi của dự thảo Luật 
- Một số ý kiến nhất trí với tên Luật như dự thảo Luật Chính phủ trình.

- Một số ý kiến cho rằng, tên Luật không phù hợp với Hiến pháp và Luật Quốc phòng quy định Lực lượng dự bị động viên chỉ là con người, nên đề nghị sửa lại là “Luật Dự bị động viên” hoặc “Luật về lực lượng và phương tiện dự bị động viên”,“Luật Lực lượng dự bị động viên và phương tiện kỹ thuật” để bao quát con người và phương tiện kỹ thuật, phù hợp với nội dung của dự thảo Luật.
Về vấn đề này, có hai loại ý kiến như sau:

- Loại ý kiến thứ nhất: Đa số ý kiến đề nghị sửa tên Luật là “Luật Dự bị động viên” cho phù hợp với quy định của Hiến pháp và Luật Quốc phòng, vì các lý do sau:

+ Thứ nhất, Luật Dự bị động viên là văn bản quy phạm pháp luật cụ thể hóa quy định của Hiến pháp và Luật Quốc phòng về lực lượng dự bị động viên và việc trưng dụng tài sản của công dân
. Luật Quốc phòng đã cụ thể hóa Điều 66 Hiến pháp và quy định Quân đội nhân dân gồm lực lượng thường trực và lực lượng dự bị động viên. Luật Trưng mua, trựng dụng tài sản đã cụ thể hóa Điều 32 Hiến pháp và quy định về điều kiện trưng mua, trưng dụng tài sản. Theo đó, việc trưng dụng tài sản của công dân trong Luật này là trưng dụng theo kế hoạch (huy động theo kế hoạch để bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội nhân dân) đối với tài sản được coi là phương tiện kỹ thuật dự bị động viên và khác với việc trưng dụng khẩn cấp để thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng khác như Cảnh sát bảo vệ, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát biển... 


+ Thứ hai, phương tiện kỹ thuật dự bị động viên không phải là trang bị của lực lượng dự bị động viên. Lực lượng dự bị động viên (gồm quân nhân dự bị) và phương tiện kỹ thuật dự bị động viên là hai đối tượng dự bị độc lập cùng được biên chế trong một đơn vị dự bị động viên để sẵn sàng bàn giao cho đơn vị thường trực của Quân đội nhân dân.

Do vậy, việc quy định đối tượng điều chỉnh của Luật phải phù hợp với Hiến pháp, Luật Quốc phòng và Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản. Việc đổi tên dự thảo Luật thành “Luật Dự bị động viên” sẽ bảo đảm thể hiện một cách logic về ngôn ngữ pháp lý và để bao quát đầy đủ đối tượng điều chỉnh của Luật. Cho nên, đề nghị chỉnh lý một số nội dung cơ bản như sau:
+ Bổ sung nội dung “phương tiện kỹ thuật dự bị động viên” vào Điều 1 (Phạm vi điều chỉnh) và chỉnh lý lại như sau: “Luật này quy định về xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên và phương tiện kỹ thuật dự bị động viên; chế độ, chính sách, kinh phí bảo đảm và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên và phương tiện kỹ thuật dự bị động viên”.

+ Ghép khoản 1 với khoản 2 và chỉnh lý khoản 3 Điều 3 (Giải thích từ ngữ) thành khoản 2 dự thảo Luật báo cáo UBTVQH như sau: 

“1. Lực lượng dự bị động viên là quân nhân dự bị đã đăng ký, quản lý để bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội nhân dân, bao gồm:

a) Sĩ quan dự bị gồm sĩ quan Quân đội nhân dân thôi phục vụ tại ngũ được chuyển sang ngạch dự bị; hạ sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ, hạ sĩ quan dự bị, cán bộ, công chức, viên chức, những người tốt nghiệp đại học trở lên đã được đào tạo, phong quân hàm sĩ quan dự bị;
b) Quân nhân chuyên nghiệp dự bị gồm quân nhân chuyên nghiệp thôi phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị có trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ phù hợp yêu cầu của Quân đội nhân dân; công dân nam trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự chưa qua phục vụ tại ngũ, tốt nghiệp đào tạo tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học và có trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của Quân đội nhân dân đã được đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị;
c) Hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị hạng một gồm hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ đã phục vụ tại ngũ đủ 06 tháng trở lên; hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ đã qua chiến đấu; công dân nam thôi phục vụ trong Công an nhân dân, đã có thời gian phục vụ từ 12 tháng trở lên; công dân nam là công nhân, viên chức quốc phòng được chuyển chế độ từ hạ sĩ quan, binh sĩ đã thôi việc; dân quân tự vệ thường trực đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ; công dân là binh sĩ dự bị hạng hai đã qua huấn luyện tập trung đủ 06 tháng trở lên;
d) Binh sĩ dự bị hạng hai gồm công dân nam là binh sĩ xuất ngũ, đã qua phục vụ tại ngũ dưới 06 tháng; công nhân, viên chức quốc phòng không thuộc đối tượng đăng ký hạ sĩ quan, binh sĩ hạng một đã thôi việc; công dân nam thôi phục vụ trong Công an nhân dân đã có thời gian phục vụ dưới 12 tháng; công dân nam hết độ tuổi gọi nhập ngũ chưa phục vụ tại ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; công dân nữ đã đã đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự”.
2. Phương tiện kỹ thuật dự bị động viên là phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân đã đăng ký, quản lý để bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội nhân dân, bao gồm: phương tiện vận tải đường bộ, đường thủy, đường không; phương tiện xây dựng cầu đường, công trình; phương tiện xếp dỡ hàng hóa; phương tiện thông tin liên lạc; thiết bị vật tư y tế và một số loại phương tiện khác theo yêu cầu biên chế của Quân đội nhân dân theo quy định của Chính phủ”.
Đồng thời, sắp xếp lại bố cục và chỉnh lý một số điều khoản liên quan như dự thảo Luật báo cáo UBTVQH.

- Loại ý kiến thứ hai: Một số ý kiến nhất trí với tên Luật như dự thảo Luật Chính phủ trình, vì cho rằng tên gọi này là không trái quy định của Hiến pháp, Luật Quốc phòng, Lực lượng dự bị động viên gồm quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật đã sắp xếp để sẵn sàng bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội. Thực tiễn hơn 20 năm thực hiện Pháp lệnh về Lực lượng dự bị động viên không có gì vướng mắc.

Thường trực UBQPAN nhất trí với loại ý kiến thứ nhất.
2. Về đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật (Điều 12)

- Một số ý kiến nhất trí với dự thảo Luật.

- Một số ý kiến cho rằng, quy định như dự thảo Luật là không rõ, khó khả thi, hạn chế, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của chủ tài sản đã được Hiến pháp và pháp luật có liên quan bảo vệ.

- Một số ý kiến cho rằng, dự thảo Luật giao Ủy ban nhân dân cấp xã đăng ký phương tiện kỹ thuật là khó khả thi, nên đề nghị giao cơ quan quân sự cấp huyện thực hiện trên cơ sở kết nối thông tin với cơ quan có thẩm quyền đăng ký sở hữu tài sản.

Thường trực UBQPAN cho rằng, dự thảo Luật quy định công dân có trách nhiệm đăng ký phương tiện kỹ thuật của mình với Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cơ quan, tổ chức là ảnh hưởng trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản, đặt thêm trách nhiệm, phát sinh thủ tục hành chính và gây phiền hà cho công dân; chưa quy định trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đăng ký quyền sở hữu tài sản trong việc thực hiện quy định của pháp luật về quốc phòng. 

Mặt khác, xét về tính chất quản lý nhà nước đối với tài sản, thì ngoài một số tài sản phải đăng ký quyền sở hữu mới được sử dụng còn rất nhiều tài sản không phải đăng ký và người chủ sở hữu có quyền sử dụng sau thời điểm xác lập quyền sở hữu (sau khi mua bán, tặng, cho…). Thực tiễn thi hành Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên từ năm 1996 đến nay, chỉ áp dụng việc đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật dự bị thuộc loại không phải đăng ký quyền sở hữu theo chế độ thống kê, báo cáo và không có gì vướng mắc, bất cập.

Do vậy, Thường trực UBQPAN đề nghị UBTVQH cho chỉnh lý lại Điều này như sau:
“Điều 12. Đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật dự bị động viên

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật dự bị động viên.

 
2. Cơ quan có thẩm quyền đăng ký quyền sở hữu tài sản có trách nhiệm cung cấp thông tin và phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật dự bị động viên.


3. Việc đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật dự bị động viên không thuộc quy định tại khoản 2 Điều này, Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức thực hiện theo chế độ thống kê, báo cáo.

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này”.
3. Về huấn luyện quân nhân dự bị (Điều 21)

- Một số ý kiến nhất trí với dự thảo Chính phủ trình.

- Một số ý kiến đề nghị bổ sung quy định về Trung tâm huấn luyện dự bị động viên trên cơ sở sử dụng cơ sở vật chất đã có của các đơn vị quân đội, mà không làm tăng thêm biên chế nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu cho quân nhân dự bị.
Về vấn đề này, Thường trực UBQPAN xin báo cáo như sau: 
Hiện nay, cả nước đã xây dựng 24/63 Trung tâm huấn luyện dự bị động viên ở địa phương cấp tỉnh. Những Trung tâm này đã phát huy hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập lực lực lượng dự bị động viên. Việc huấn luyện, diễn tập lực lượng dự bị động viên ở những địa phương chưa xây dựng trung tâm huấn luyện được tiến hành tại doanh trại, thao trường các trung đoàn bộ binh và trường quân sự tỉnh hoặc chỉ mượn cơ sở vật chất, như: hội trường Ủy ban nhân dân, các trường học... Do phải mượn địa điểm để tổ chức huấn luyện nên chất lượng huấn luyện, diễn tập còn có những hạn chế, vì không chủ động được về thời gian, thao trường, bãi tập; không kết hợp được giữa huấn luyện với rèn luyện chính quy, điều kiện huấn luyện và việc bố trí ăn nghỉ, quản lý quân nhân dự bị không bảo đảm.
Do đó, để nâng cao chất lượng huấn luyện, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội chính quy, đồng thời bảo đảm không làm tăng tổ chức, biên chế theo đúng quan điểm của Đảng
 và phát huy vai trò đơn vị dự bị động viên cấp tỉnh (chỉ gồm cán bộ khung thường trực) trong việc giúp địa phương quản lý đơn vị dự bị động viên); đồng thời từng bước bố trí địa điểm, kinh phí xây dựng cơ sở huấn luyện, Thường trực UBQPAN đề nghị UBTVQH cho bổ sung khoản 6 vào Điều này như sau:
“6. Đơn vị dự bị động viện thuộc Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh thực hiện việc huấn luyện quân nhân dự bị. 

 Chính phủ quy định về cơ sở huấn luyện dự bị động viên cấp tỉnh”.

4. Về các trường hợp huy động lực lượng dự bị động viên (Điều 25)

- Một số ý kiến nhất trí với dự thảo Luật.

- Một số ý kiến đề nghị cân nhắc các trường hợp huy động lực lượng dự bị động viên tại dự thảo Luật và đề nghị chỉ quy định huy động khi có lệnh tổng động viên, động viên cục bộ, trong chiến tranh hoặc tình trạng khẩn cấp về quốc phòng cho phù hợp với Điều 88 và Điều 89 Hiến pháp năm 2013, bảo đảm chất lượng lực lượng dự bị động viên, quyền của công dân và bảo đảm tính khả thi.

Về vấn đề này, có hai loại ý kiến như sau:

- Loại ý kiến thứ nhất: Đa số ý kiến cho rằng, việc huy động động lực lượng, phương tiện kỹ thuật dự bị động viên là để bàn giao cho đơn vị thường trực của Quân đội nhân dân. Theo quy định của Luật Quốc phòng, thì Quân đội nhân dân được bổ sung lực lượng trong trường hợp có chiến tranh, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng. Khi thi hành lệnh thiết quân luật thì đơn vị quân đội thực hiện việc quản lý nhà nước ở địa phương và được áp dụng biện pháp huy động người, phương tiện của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 
Giới nghiêm là trường hợp có tình hình đe dọa đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội nhưng chưa đến mức phải ban bố tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, tuy được coi là một tình huống an ninh, trật tự, an toàn xã hội thuộc chức năng giải quyết của lực lượng Công an nhân dân. Tuy nhiên, theo quy định của Luật Quốc phòng thì Quân đội nhân dân có trách nhiệm phối hợp với Công an nhân dân để thực hiện nhiệm vụ của Công an nhân dân. Thực tiễn xử lý những tình huống nêu trên cần có sự phối hợp và Quân đội nhân dân, Công an nhân dân đã phối hợp xử lý tốt các tình huống nêu trên. 
Ngoài ra, theo Luật Quốc phòng thì phòng chống, khắc phục thảm họa thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm hoặc giải quyết hậu quả chiến tranh cũng là một trong những trường hợp sử dụng lực lượng vũ trang.

Thực tế hiện nay, ở mỗi huyện có một đại đội và mỗi tỉnh có một tiểu đoàn dự bị động viên để làm nhiệm vụ khẩn cấp. Các đơn vị dự bị động viên này được huy động để phối hợp với Công an nhân dân giải quyết tình hình đe dọa đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội nhưng chưa đến mức phải ban bố tình trạng khẩn cấp về quốc phòng hoặc để phòng chống, khắc phục thảm họa thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm. Theo đó, cần quy định những trường hợp huy động lực lượng, phương tiện kỹ thuật dự bị động viên phù hợp với quy định của Luật Quốc phòng để tạo cơ sở pháp lý cho việc huy động lực lượng, phương tiện kỹ thuật dự bị động viên trong các tình huống. Vì vậy, đề nghị UBTVQH cho chỉnh lý lại Điều này như sau:

“Điều 25. Các trường hợp huy động lực lượng, phương tiện kỹ thuật dự bị động viên

1. Khi có chiến tranh, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng.

2. Khi thi hành lệnh thiết quân luật, lệnh giới nghiêm.

3. Khi có tình hình đe dọa đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội nhưng chưa đến mức phải ban bố tình trạng khẩn cấp về quốc phòng.

4. Để phòng chống, khắc phục thảm họa thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm hoặc giải quyết hậu quả chiến tranh”.

- Loại ý kiến thứ hai: Một số ý kiến đề nghị giữ như quy định Chính phủ trình thì cần làm rõ khái niệm “điều động”, “huy động” lực lượng dự bị động viên trong dự thảo Luật để đảm bảo phù hợp với quy định “sử dụng lực lượng vũ trang” theo Luật Quốc phòng, vì bản chất đây là việc sử dụng lực lượng vũ trang. Trường hợp quy định về “điều động”, “huy động” lực lượng dự bị động viên trong dự thảo Luật không thuộc trường hợp “sử dụng lực lượng vũ trang” theo Luật Quốc phòng thì cần quy định cụ thể ngay trong Luật để bảo đảm đúng quy định của Hiến pháp, quy định của Luật Quốc phòng, Bộ luật dân sự về bảo đảm quyền con người, quyền công dân. 

Thường trực UBQPAN nhất trí với loại ý kiến thứ nhất. 

Trên đây là một số nội dung lớn còn có ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Lực lượng dự bị động viên. Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh trân trọng báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội.

	Nơi nhận:

- Thành viên UBTVQH; 

- Thành viên UBQPAN;

- BST dự án Luật LLDBĐV;

- HĐDT, các Ủy ban phối hợp thẩm tra;

- Lưu HC, QPAN;

  Epas: 64075 
	TM. ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

CHỦ NHIỆM

(Đã ký)
Võ Trọng Việt


�) - Điều 66 Hiến pháp quy định: “Nhà nước xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có lực lượng thường trực hợp lý, LLDBĐV hùng hậu, ... là nòng cốt cho thực hiện nhiệm vụ quốc phòng”; Khoản 1 Điều 25 Luật Quốc phòng quy đinh: “Quân đội nhân dân là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, bao gồm lực lượng thường trực và LLDBĐV. Lực lượng thường trực của Quân đội nhân dân có Bộ đội chủ lực và Bộ đội địa phương”.


   - Điều 32 Hiến pháp quy định: “Trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh, hoặc vì lợi ích quốc gia, tình trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên tai, Nhà nước trưng mua hoặc trưng dụng có bồi thường tài sản của tổ chức, cá nhân theo giá thị trượng”.


�) Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành trung ương Đảng về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đã chỉ rõ: “Kiên quyết giảm và không thành lập mới các tổ chức trung gian; … Việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy không được tăng thêm đầu mối và biên chế…”.
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